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Nghệ An, ngày 06 tháng 5 năm 2011
Hội thi CB Đoàn, Hội giỏi lần thứ nhất
KHOA GIÁO DỤC
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Điểm danh theo tháng

	
	
	
	
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Nguyễn Thị Sao
	LT
	48A1 TH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Lê Anh Xuân
	BT
	49A1 TH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Lương Thị Hồng Vân
	LT
	49A1 TH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Nguyễn Thị Thêu
	LP
	49A1 TH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Đào Thị Hồng Thơm
	LT
	49A2 MN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Nguyễn Minh Thương
	BT
	49A2 MN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Nguyễn Thị Định
	LP
	49A2 MN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Phạm Thị Ngân
	UV
	49A2 MN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Dương Thị Cẩm Vân
	BT
	50A1 TH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Nguyễn Thị Khang
	LT
	50A1 TH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Nguyễn Thị Nghĩa
	LP
	50A1 TH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Đào Thị Phương Thảo
	UV
	50A2 MN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Đinh Thị Nguyệt
	LP
	50A2 MN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Lê Thị Hồng
	LT
	50A2 MN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Nguyễn Thị Xuân Quỳnh
	BT
	50A2 MN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Đậu Thị Nga
	LT
	51A1 TH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Nguyễn Thị Hương
	BT
	51A1 TH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Ngô Thị Phương
	LP
	51A1 TH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Nguyễn Thị Vui
	LT
	51A2 MN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Võ Thị Nguyệt
	BT
	51A2 MN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Nguyễn Thị Ngà
	LP
	51A2 MN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


